
TRƯỜNG MẦM NON MẠ NON 

LỚP: LÁ 4 

GV: PHẠM THỊ KIỀU OANH-LƯU NGUYỄN PHƯƠNG TRÚC 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 4 THÁNG 12/2024 

CHỦ ĐỀ QUẢ XUNG QUANH BÉ 

 

Hình 

thức 

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

Đón trẻ Xem hình ảnh =>Trò 

chuyện với trẻ về đặc 

điểm, ích lợi một số 

loại quả mà trẻ biết: 

qủa cam, quả táo, quả 

lê dạy trẻ CS68: Sử 

dụng lời nói để bày tỏ 

cảm xúc, nhu cầu, ý 

nghĩ và kinh nghiệm 

của bản thân 

Trò chuyện với trẻ về 

1 số trường hợp không 

an toàn =>CS24: 

Không đi theo, không 

nhận quà của người lạ 

khi chưa được người 

thân cho phép và  

CS55: Đề nghị sự giúp 

đỡ của người khác khi 

cần thiết 

Xem hình ảnh về các 

loại quả có nhiều hạt 

và quả có 1 hạt: quả 

bưởi, quả cam, quả 

nhãn, quả chôm chôm 

=>Dạy trẻ phân loại 

quả theo 2 - 3 dấu 

hiệu  

Cho trẻ xem hình ảnh 

một số loại quả: quả 

mít, quả đu đủ, quả 

thanh long và trò 

chuyện về sự giống và 

khác nhau của chúng 

Trò chuyện với trẻ 

hành vi văn minh 

trong giao tiếp dạy trẻ 

biết sử dụng các từ: 

cảm ơn, xin lỗi, xin 

phép, thưa, dạ, 

vâng… phù hợp với 

tình huống  

 

Thể 

dục 

sáng 

Tập với hoa tay 

Giờ 

học 

Nặn dĩa trái cây Tìm hiểu về quả bưởi, 

quả xoài, quả dưa hấu 

Kể chuyện "quả bầu 

tiên" 

Btth: đi trên dây-bò 

chui qua cổng 

Sắp xếp theo quy tắc 

1-1-1 

Bài thơ "ăn quả" Múa cảm ơn chú bộ 

đội 

   

Hoạt 

động 

ngoài 

Quan sát 

- Xem hình ảnh một số loại quả: quả ổi, quả mít, quả mãng cầu 

- Xem video về một số loại quả: quả hồng, quả bưởi, quả dâu...mọc trên cây như thế nào?  



trời https://www.youtube.com/watch?v=Sa5OSlD3m5M 

- Xem video quá trình ra hoa kết trái của quả dâu 

https://www.youtube.com/watch?v=NCstQGqDkcM 

- Xem video lợi ích của chuối 

https://www.youtube.com/watch?v=dahP5AyZ9EU 

- TCVĐ cũ: mèo đuổi chuột, cáo và thỏ, rồng rắn lên mây 

- TCVĐ mới:  "Cờ lúa ngô" 

Cách chơi: Mỗi bước đi phải đọc lần lượt các từ “lúa, ngô, khoai, sắn, đỗ” và chỉ được đi vào chỗ không có quân. Đi cả 

năm bước mà bước cuối cùng nếu có quân của bạn thì được “ăn” và thế quân của mình vào chỗ của quân đó rồi đổi lượt đi 

cho bạn. Nếu đang đi mà gặp quân của bạn thì phải dừng lại và đổi lượt đi cho bạn.  

Luật chơi: Cho 2 bé oẳn tù tì, bé nào thắng sẽ có quyền đi nước trước. Đi lần lượt theo đường kẻ, mỗi góc và mỗi điểm cắt 

trên bàn cờ được tính là một bước đi. Khi nào 1 trong 2 bạn bắt được hết quân của đối phương trước thì thắng cuộc.  

Chơi tự do: chơi với lá cây, gấp đậu, vẽ bóng, bắn súng chuối, bowling, ném vòng, đi cà kheo, kẹp bóng; Tung, đập và bắt 

bóng tại chỗ 

Hoạt 

động 

vui 

chơi 

Góc xây dưng 

Chuẩn bị: Đồ chơi doanh trại bộ đội, đồ chơi lắp ráp, đồ chơi xây dựng, gạch xây dựng, hàng rào, mút xây dựng,  

bảng tên công trình (doanh trại bộ đội, công viên phú xuân, khu chung cư phú gia…) 

Góc âm nhạc. 

Ôn lại bài hát "Cảm ơn chú bộ đội" 

Chuẩn bị bài hát: em yêu cây xanh, em đi chơi thuyền, bé thích ô tô, cám ơn chú bộ đội 

Chuẩn bị: dụng cụ âm nhạc: Gáo dừa, phách tre, trống lắc,... 

Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động theo các bài hát, bản nhạc yêu thích 

Góc tạo hình. 

Giấy vẽ, bút màu, đất nặn, hột hạt, lá cây, hoa, màu in... 

Tiếp tục hoàn thành sản phẩm 

Góc văn học: Kể chuyện, đọc sách, thư giản. 

 Tranh truyện "Cây tre trăm đốt", tranh truyện quả bầu tiên, tranh thơ ăn quả 

Góc toán 

Chuẩn bị:  xếp hình theo mẫu, trúc xanh, bảng chung học toán 

https://www.youtube.com/watch?v=Sa5OSlD3m5M
https://www.youtube.com/watch?v=NCstQGqDkcM
https://www.youtube.com/watch?v=dahP5AyZ9EU


Sao chép chữ số 

Bài tập tách gộp trong phạm vi 8, bài tập số lượng 8, bài tập sắp xếp theo qui tắc 

Góc chữ viết 

Chuẩn bị: các trò chơi bài tập chữ viết: sao chép, tô đồ, nối chữ, gắn chữ tương ứng, ghép từ tương ứng các chữ đã học 

Bài tập chữ m,n 

https://www.liveworksheets.com/6-re27869uc 

Góc vận động 

Ôn đi và đập bắt bóng bằng 2 tay 

Chuẩn bị: ném vòng, đi dép đôi, ném bóng, bowling, thảm nhảy. 

Ăn 

Ngủ 

Nhắc trẻ cầm muỗng bằng tay phải, ngồi ngay ngắn khi ăn, ăn xong không được chạy  

Nhắc trẻ nói cảm ơn cô khi được cô lấy thức ăn, cầm tô bằng 2 tay 

Quan sát giờ ngủ của trẻ, kiểm tra xem trẻ có cầm đồ vật gì trên tay không 

Quan sát trẻ xếp mền, gối ngay ngắn khi ngủ dậy 

Vệ sinh Nhắc trẻ xếp dép ngay ngắn khi đi vệ sinh xong, không đi chân không vào nhà vệ sinh 

- Nhắc trẻ không vẽ bậy lên bàn, lên tường 

- Nhắc trẻ xếp dép ngay ngắn khi đi vệ sinh 

- Đi vệ sinh đúng nơi quy định, biết đi xong dội/giật nước cho sạch, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách 

- CS15: Biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn 

- CS16: Tự rửa mặt, chải răng hàng ngày 

Sinh 

hoạt 

chiều 

Nhận xét sản phẩm tạo 

hình của mình của 

bạn.  

Đặt tên cho sản phẩm 

của mình 

 

Đọc biểu cảm bài đồng 

dao tay đẹp 

Một tay đẹp  

Hai tay đẹp  

Ba tay đẹp  

Tay dệt vải  

Tay vãi rau  

Tay buông câu  

Tay chặt củi  

Tay đắp núi  

Xem tranh về các 

trạng thái cảm xúc 

dạy trẻ CS35: Nhận 

biết các trạng thái cảm 

xúc vui, buồn, ngạc 

nhiên, sợ hãi, tức 

giận, xấu hổ của 

người khác 

Xem tranh về 1 số 

hành vi bảo vệ môi 

trường: vứt rác đúng 

qui định, không bẻ 

hoa...dạy trẻ biết nhắc 

nhở người khác bỏ rác 

đúng nơi quy định, giữ 

gìn, bảo vệ môi trường 

(không xả rác bừa bãi, 

bẻ cành, hái hoa...). 

Xem hình ảnh dạy trẻ 

nhận biết ý nghĩa các 

con số được sử dụng 

trong cuộc sống hàng 

ngày (số nhà, biển số 

xe, tổng đài bảo vệ 

trẻ em 111..). 

Tuyên dương bé 

ngoan cuối tuần 

 

https://www.liveworksheets.com/6-re27869uc


Tay đào sông  

Tay cạo lông  

Tay mổ lợn  

Tay bắt vượn  

Tay bắt voi  

Tay bẻ roi  

Tay đánh hổ. 

Học ngoại khóa vẽ 

 


